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ThS. Đinh Thị Thu Hiền
Việc phân tích tình hình chất lượng sản xuất sản phẩm có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng sản xuất các loại sản phẩm mà áp dụng phương pháp thích hợp. 
Có 2 đối tượng sản phẩm sản xuất là loại sản phẩm sản xuất được phân thành nhiều thứ hạng phẩm cấp và loại sản phẩm chỉ có một thứ hạng phẩm cấp (sản phẩm sản xuất không cho phép sai sót về mặt kỹ thuật, nếu có sai sót đều loại bỏ).
1. Trường hợp sản phẩm được phân thành nhiều thứ hạng phẩm cấp
Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có nhiều thứ hạng chất lượng khác nhau là do chất lượng vật liệu hoặc trình độ kỹ thuật của công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất sản phẩm thứ hạng dưới kém hơn sản phẩm thứ hạng trên về mặt công dụng, thẫm mỹ, về tiêu chuẩn kỹ thuật, nên có giá bán thấp hơn, do đó làm giảm giá trị sản lượng và lợi nhuận cúa doanh nghiệp. Nội dung phân tích này được áp dụng trong trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra có phân thành các thứ hạng phẩm cấp. Ta thường thấy các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có đặc điểm này như: doanh nghiệp chế biến chè, doanh nghiệp chế biến đồ gốm, sản phẩm được phân thành loại 1, loại 2, 3... và tất cả sản phẩm đều được tiêu thụ trên thị trường. Rõ ràng là sản phẩm thứ hạng phẩm cấp cao càng nhiều thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được nâng lên. Cho nên, tăng sản phẩm có thứ hạng phẩm cấp cao là mục tiêu phấn đấu của các doanh nghiệp sản xuất.
Khi phân tích chất lượng sản xuất sản phẩm trong trường hợp trên, người ta thường sử dụng những chỉ tiêu sau:  
· Hệ số phẩm cấp bình quân
Sử dụng hệ số phẩm cấp bình quân chỉ tính riêng cho từng loại sản phẩm có phân chia thứ hạng phẩm cấp khác nhau. Hệ số phẩm cấp sản phẩm là tỷ số giữa tổng sản lượng từng thứ hạng phẩm cấp tính theo giá kế hoạch của từng thứ hạng phẩm cấp với tổng sản lượng từng thứ hạng phẩm cấp tính theo giá kế hoạch của phẩm cấp có thứ hạng cao nhất.
Công thức tính như sau:[image: ]
Hp: Hệ số phẩm cấp bình quân 
Qi: số lượng sản phẩm của thứ hạng phẩm cấp i 
Pki: đơn giá kế hoạch của thứ hạng phẩm cấp i
PkI: đơn giá kế hoạch của thứ hạng phẩm cấp loại 1
Với công thức trên, khi Qi lấy số liệu kỳ nào thì tương ứng Hp ở kỳ đó.
Phương pháp đánh giá.
Hp = 1: chứng tỏ các sản phẩm đều loại 1
Hp <1: chứng tỏ sản phẩm sản xuất có những thứ hạng phẩm cấp lọai 2, loại 3,..
Hp càng gần 1, chứng tỏ chất lượng sản phẩm sản xuất càng cao.
Để phân tích, đánh giá tình hình chất lượng sản xuất sản phẩm qua chỉ tiêu hệ số phẩm cấp bình quân, người ta so sánh hệ số phẩm cấp bình quân của kỳ phân tích với kế hoạch (hoặc kỳ trước).
Hp = Hp1 – Hpk
Nếu Hp > 0: thể hiện chất lượng sản xuất sản phẩm tăng
Nếu Hp < 0: thể hiện chất lượng sản xuất sản phẩm giảm
Sự tăng, giảm về chất lượng sản xuất sản phẩm thể hiện qua phân tích trên là do tổng hợp của nhiều nguyên nhân thường là:
+ Tình trạng kỹ thuật của máy móc, thiết bị
+ Chất lượng nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm 
+ Trình độ tay nghề của công nhân
+ Tình trạng áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất...
Khi hệ số phẩm cấp bình quân thay đổi sẽ ảnh hưởng đến giá trị sản xuất sản phẩm, thể hiện qua công thức sau: Gs = (Hp1 – Hpk) x Q1i.PkI
Gs: mức tăng, giảm của giá trị sản xuất sản phẩm 
Q1i: số lượng sản phẩm thực tế của phẩm cấp hạng i
Qua công thức trên, ta thấy nếu cùng một khối lượng sản phẩm sản xuất nhưng nếu tăng được hệ số phẩm cấp bình quân thì làm tăng được giá trị sản xuất. Do vậy, người ta có thể nói: nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời cũng có nghĩa là nâng cao giá trị sản xuất của doanh nghiệp.
Ví dụ minh họa: Tại một doanh nghiệp có tài lệu về tình hình sản xuất sản phẩm A như sau:
	
Phẩm cấp
	
Đơn giá
	Số lượng sản xuất trong kỳ (cái)

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế

	Loại I
Loại II
Loại III
	30.000
26.000
22.000
	1400
400
200
	1.600
200
200


 Căn cứ tài liệu trên, phân tích tình hình chất lượng sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.
- Xác định hệ số phẩm cấp bình quân:
	Hệ số phẩm cấp bình quân kế hoạch
	=
	(1.400 x 30.000) + (400 x 26.000) + (200 x 22.000)
	= 0,9467

	
	
	(1.400 + 400 + 200) x 30.000
	



	Hệ số phẩm cấp bình quân thực tế
	=
	(1.600 x 30.000) + (200 x 26.000) + (200 x 22.000)
	= 0,96

	
	
	(1.600 + 200 + 200) x 30.000
	



Chất lượng sản phẩm thay đổi làm cho giá trị sản xuất tăng là:
Gs = (Hp1 – Hpk) x Q1i.PkI = (0,96 - 0,9467) x 2.000 x 30.000 
= 798.000 (gần bằng 800.000)
· Chỉ tiêu tỷ trọng sản phẩm từng thứ hạng
Chỉ tiêu phân tích được xác định như sau:
	Tỷ trọng (%) sản phẩm thứ hạng i
	=
	Số lượng sản phẩm thứ hạng i

	
	
	Tổng số lượng sản phẩm các thứ hạng



Chỉ tiêu này được dùng để phân tích trong trường hợp sản phẩm được chia thành hai thứ hạng phẩm cấp: hạng I và hạng II hoặc loại tốt và loại thường.
Phương pháp phân tích qua chỉ tiêu này là so sánh tỷ trọng sản phẩm từng thứ hạng thực tế với kế hoạch (hoặc kỳ trước). Nếu thứ hạng sản phẩm hạng I tăng cao hơn tức là tỷ trọng thứ hạng II giảm xuống, ta kết luận là chất lượng sản xuất sản phẩm thực tế tăng hơn so với kế hoạch (hoặc kỳ trước) và ngược lại.
· Chỉ tiêu giá đơn vị bình quân
Trong trường hợp sản phẩm được chia thành các thứ hạng phẩm cấp thì sản phẩm có thứ hạng càng cao sẽ có giá bán càng cao. Do đó ta có thể sử dụng giá đơn vị bình quân tính cho từng loại sản phẩm với các loại sản phẩm với các thứ hạng có phẩm cấp khác nhau để phân tích chất lượng sản xuất sản phẩm.
Sử dụng phương pháp đơn giá bình quân để phân tích chất lượng sản xuất sản phẩm được thực hiện qua hai bước sau:
- Bước 1: Xác định đơn giá bình quân của kỳ phân tích và kỳ gốc:
[image: ]
Trong đó:
Qi: Khối lượng sản phẩm sản xuất i
Pki: Đơn giá bán kế hoạch sản phẩm i
[bookmark: _Hlk72938797] - Bước 2: Xác định ảnh hưởng do chất lượng sản phẩm thay đổi đến giá trị sản xuất theo công thức: 

Qua công thức trên chúng ta thấy, nếu giá cả sản phẩm thay đổi chủ yếu là do chất lượng sản phẩm thì lúc đó giá trị sản xuất tăng khi chất lượng được nâng lên và ngược lại.
Từ ví dụ trên, ta phân tích thông qua chỉ tiêu giá đơn vị bình quân như sau:
	Đơn giá bình quân kế hoạch
	=
	(1.400 x 30.000) + (400 x 26.000) + (200 x 22.000)
	= 25.800

	
	
	2.000
	



	Đơn giá bình quân thực tế
	=
	(1.600 x 30.000) + (200 x 26.000) + (200 x 22.000)
	= 28.800

	
	
	2.000
	



Giá trị sản xuất sản phẩm tăng do ảnh hưởng của giá đơn vị bình quân tăng:
(28.800 - 25.800) x 2.000 = 800.000 đồng.
Ta thấy kết quả phân tích giống kết quả phân tích theo chỉ tiêu hệ số phẩm cấp bình quân.
2. Trường hợp sản phẩm chỉ có một thứ hạng phẩm cấp
Nội dung phân tích này được áp dụng trong những trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra không được phân chia thành các phẩm cấp khác nhau. Nếu phẩm cấp không đủ quy cách phẩm chất thì không được phép tiêu thụ trên thị trường. Sản phẩm sản xuất có đặc điểm này thường thấy ở những doanh nghiệp sản xuất như: đồng hồ đo điện, linh kiện điện tử, dược phẩm,...Như vậy, sản xuất ra sản phẩm hỏng càng nhiều (gồm cả sản phẩm hỏng sửa chữa được) thì chi phí bị mất đi cho các sản phẩm này càng gia tăng, ảnh hưởng đến doanh lợi của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích đánh giá tình hình sai hỏng sản phẩm trong sản xuất, tìm ra các nguyên nhân gây ra sai hỏng sản phẩm trong sản xuất và có biện pháp khắc phục kịp thời là hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp sản xuất.
Các chỉ tiêu thường dùng phân tích như sau:
· Tỷ lệ sai hỏng cá biệt
Là chỉ tiêu tỷ lệ sai hỏng tính riêng cho từng loại sản phẩm. Do vậy, chỉ tiêu này có thể tính bằng thước đo hiện vật hoặc thước đo giá trị.
Trường hợp tính bằng thước đo hiện vật: 


Trong đó:
ti: tỷ lệ sai hỏng bằng hiện vật của sản phẩm i
[image: ]: số lượng sản phẩm sai hỏng của sản phẩm i
[image: ]: Tổng số sản phẩm i sản xuất (gồm số lượng thành phẩm và số lượng sản phẩm sai hỏng)
Số lượng sản phẩm sai hỏng gồm cả sản phẩm sai hỏng không sửa chữa được và sản phẩm sai hỏng sửa chữa được.
Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 sản phẩm sản xuất ra có bao nhiêu sản phẩm sai hỏng. Chỉ tiêu này càng lớn thì tình hình sai hỏng sản phẩm càng cao, phản ánh tình hình sản xuất càng kém và ngược lại. Chỉ tiêu có ưu điểm là tính toán đơn giản và cho thấy rõ số lượng sản phẩm sai hỏng chiếm trong tổng số sản phẩm sản xuất. Nhược điểm của chỉ tiêu là chỉ tính được cho từng loại sản phẩm riêng biệt, không tổng hợp được để đánh giá chung khi doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau và không phản ánh được phần chi phí sửa chữa sản phẩm sai hỏng sửa chữa được.
Để khắc phục được nhược điểm của chỉ tiêu tỷ lệ sai hỏng bằng hiện vật, ta dùng tỷ lệ sai hỏng bình quân tính bằng giá trị.
· Tỷ lệ sai hỏng bình quân

ti: tỷ lệ sai hỏng cá biệt của sản phẩm i tính bằng giá trị 
[image: ]: chi phí sản xuất sản phẩm sai hỏng của sản phẩm i
[image: ]: chi phí sửa chữa sản phẩm sai hỏng của sản phẩm i
[image: ]: chi phí sai hỏng của sản phẩm i
Zi: giá thành sản xuất của sản phẩm i
Trong đó, chi phí sai hỏng bao gồm: chi phí sản xuất sản phẩm sai hỏng không sửa chữa được và chi phí sửa chữa sản phẩm sai hỏng sửa chữa được. Đây là những chi phí mang tính bất thường. Còn giá thành sản phẩm sản xuất chính là tổng hợp giá thành sản xuất của từng loại sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ, được lấy từ số liệu của bảng tính giá thành từng loại sản phẩm.
- Sản phẩm sai hỏng không sửa chữa được: là những sản phẩm có sai sót về mặt kỹ thuật nhưng những sai sót đó không thể sửa chữa được, hoặc có thể sửa chữa được nhưng chi phí sửa chữa lớn hơn chi phí sản xuất sản phẩm mới, không hiệu quả.
- Sản phẩm sai hỏng sửa chữa được: là những sản phẩm sai sót về mặt kỹ thuật, nhưng những sai sót đó có thể sửa chữa được đồng thời chi phí sửa chữa phải thấp hơn chi phí chế tạo sản phẩm mới.
Chỉ tiêu tỷ lệ sai hỏng bằng giá trị nói lên phần chi phí bị mất do sản phẩm sai hỏng bằng bao nhiêu phần trăm so với giá thành sản phẩm sản xuất. Chỉ tiêu này càng lớn, phản ánh tình hình quản lý sản xuất sản phẩm càng kém và ngược lại.
Chỉ tiêu tỷ lệ sai hỏng tính bằng giá trị có ưu điểm là có thể tổng hợp cho nhiều loại sản phẩm khác nhau để đánh giá chung tình hình sai hỏng về sản phẩm trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp và không bỏ sót phần chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng sửa chữa được. Lúc này ta có chỉ tiêu tổng hợp gọi là tỷ lệ sai hỏng bình quân.
· Tỷ lệ sai hỏng bình quân
Là chỉ tiêu tính tổng hợp toàn bộ chi phí về sản phẩm hỏng so với tổng giá thành sản xuất của tất cả các loại sản phẩm.
Công thức tính:


	
Trong đó:  
=> 	
Với 	T: tỷ lệ sai hỏng bình quân 
i: tổng giá thành sản xuất của sản phẩm i
	ti: tỷ lệ sai hỏng cá biệt của sản phẩm i
Trong công thức trên nếu đặt ki là tỷ trọng về giá thành sản xuất của sản phẩm i trong tổng giá thành sản phẩm sản xuất:


ta viết lại:	
Như vậy, tỷ lệ sai hỏng bình quân là tổng hợp các tỷ lệ sai hỏng cá biệt của từng loại sản phẩm với tỷ trọng về giá thành sản xuất của từng loại sản phẩm. Vì tổng hợp từ nhiều loại sản phẩm nên nó chứa đựng cả nhân tố kết cấu sản phẩm sản xuất trong kỳ. Nhân tố kết cấu sản phẩm hoàn toàn khách quan, không liên quan đến tình hình sai hỏng trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, do đó, cần phải loại trừ nhân tố này ra khỏi chỉ tiêu mới phản ánh đúng đắn tình hình sai hỏng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
Hay nói cách khác, cấu thành trong chỉ tiêu tỷ lệ sai hỏng bình quân gồm 2 nhân tố: nhân tố kết cấu sản phẩm (tính bằng giá thành sản xuất) và nhân tố tỷ lệ sai hỏng cá biệt của từng loại sản phẩm. Trong đó, nhân tố kết cấu sản phẩm là khách quan, chỉ có nhân tố tỷ lệ sai hỏng cá biệt là chủ quan, phản ánh tình hình sai hỏng sản phẩm trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.
Để phân tích tình hình sai hỏng sản phẩm trong sản xuất qua chỉ tiêu tỷ lệ sai hỏng bình quân ta tiến hành như sau:
- Xác định đối tượng phân tích: là số chênh lệch của chỉ tiêu kỳ phân tích so với kỳ gốc 

Nếu chênh lệch về tỷ lệ sai hỏng ở thực tế lớn hơn kế hoạch  Chất lượng sản xuất sản phẩm giảm sút, tồn tại nhiều sản phẩm có sai hỏng cá biệt lớn
Nếu chênh lệch về tỷ lệ sai hỏng ở thực tế nhỏ hơn kế hoạch  Chất lượng sản xuất sản phẩm tăng, tồn tại ít sản phẩm có sai hỏng cá biệt lớn. 
- Xác định mức độ ảnh hưởng của hai nhân tố trên.
[bookmark: _Hlk72941310]+ Nhân tố kết cấu sản phẩm: 

[bookmark: _Hlk72941537]+ Nhân tố tỷ lệ sai hỏng cá biệt:

- Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng phải bằng đúng đối tượng phân tích:
T = Tk + Tt
 Dựa vào ảnh hưởng của nhân tố tỷ lệ sai hỏng cá biệt để đánh giá tình hình sai hỏng sản phẩm trong kỳ phân tích của doanh nghiệp. Nếu ảnh hưởng của nhân tố này âm (tức là giảm so với kỳ gốc) ta đánh giá tình hình sai hỏng sản phẩm trong sản xuất theo chiều hướng giảm, tức là chất lượng qủan lý sản xuất sản phẩm tốt hơn. Ngược lại, nếu ảnh hưởng của nhân tố này dương (tăng thêm so với kỳ gốc) ta đánh giá tình hình sai hỏng sản phẩm trong sản xuất diễn biến theo chiều hướng tăng, tức là chất lượng qủan lý sản xuất sản phẩm kém đi.
Ví dụ minh họa: Có tài liệu về tình hình sản xuất tại một doanh nghiệp sau:(ĐVT: 1000đ)
	
Sản phẩm
	Năm trước
	Năm nay

	
	Giá thành sản xuất
	Chi phí sai hỏng
	Giá thành sản xuất
	Chi phí sai hỏng

	A
B
	30.000
20.000
	1.500
600
	21.000
39.000
	1.092
1.209


Căn cứ tài liệu trên, phân tích tình hình sai hỏng sản phẩm sản xuất.
BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SAI HỎNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT 
	
Sản phẩm
	Năm trước
	Năm nay

	
	Tổng giá thành s.x
	Tỷ trọng (%)
	Chi phí sai hỏng
	Tỷ lệ sai hỏng
	Tổng giá thành s.x
	Tỷ trọng (%)
	Chi phí sai hỏng
	Tỷ lệ sai hỏng

	A
B
	30.000
20.000
	60%
40%
	1.500
600
	5%
3%
	21.000
39.000
	35%
65%
	1.092
1.209
	5,2%
3,1%

	Cộng
	50.000
	100%
	2.100
	4,2%
	60.000
	100%
	2.301
	3,835%



Qua tài liệu phân tích ta thấy: Tỷ lệ sai hỏng bình quân năm nay giảm so với năm trước 0,365% (3,835% -4,2%) làm cho chi phí sai ỏng giảm: 60.000 x (-0,365%) = -219 nghìn đồng. Nếu xem xét tỷ lệ sai hỏng cá biệt từng loại sản phẩm năm nay đều tăng so với năm trước, trong khi đó tỷ lệ sai hỏng bình quân lại giảm. Điều này chứng tỏ tỷ lệ sai hỏng bình quân chưa phản ánh đúng thực chất tình hình chất lượng sản xuất sản phẩm.
Do vậy, để phản ánh đúng đắn tình hình chất lượng sản xuất sản phẩm ta phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng sau:
- Ảnh hưởng của kết cấu sản phẩm sản xuất
Tk =  (35% x 5% ) + (65% x 3%) - 4,2%= 3,7% - 4,2% = - 0,5%
- Ảnh hưởng của tỷ lệ sai hỏng cá biệt:
Tt = 3,835% - 3,7% = +0,135%
- Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng
T = Tk + Tt = -0,5% + 0,135% = -0,365%.
Qua phân tích xác định các nhân tố ảnh hưởng trên ta thấy có đánh giá như sau:
	- Do kết cấu sản phẩm sản xuất thay đổi làm cho tỷ lệ sai hỏng bình quân giảm 0,5%, là do doanh nghiệp tăng tỷ trọng sản xuất sản phẩm B có tỷ lệ sai hỏng thấp và giảm tỷ trọng sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sai hỏng cao, đây là nhân tố khách quan không phản ánh chất lượng sản xuất sản phẩm.
	- Do tỷ lệ sai hỏng cá biệt của từng sản phẩm thay đổi làm cho tỷ lệ sai hỏng bình quân tăng 0,135%, đây là nhân tố chủ quan thể hiện chất lượng sản xuất sản phẩm thực tế năm nay kém hơn năm trước, doanh nghiệp cần tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục.

Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Tấn Bình, (2004),Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống Kê
- Nguyễn Văn Công, (2009), Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân
- Phạm Thị Gái, (2004), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân
- Nguyễn Năng Phúc, (2008) Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân 
- Trương Bá Thanh, (2005), Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp (Phần II), Đại học Kinh Tế Đà Nẵng.
- Website: www.mof.gov.vn
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